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	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Hà Nội, ngày  9 tháng 01 năm 2017


THUYẾT MINH 
NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi). Quá trình chuẩn bị Dự thảo Luật được thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đây là thuyết minh chi tiết về nội dung của Dự thảo Luật tố cáo sửa đổi (sau đây gọi tắt là Dự thảo): 
1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Về phạm vi điều chỉnh: Để cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp về quyền tố cáo của công dân cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết tố cáo, Dự thảo đã quy định những vấn đề hết sức cơ bản về tố cáo và giải quyết tố cáo, đồng thời đi sâu quy định về giải quyết tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, có biện pháp thiết thực và toàn diện trong việc bảo vệ người tố cáo, khen thưởng người có thành tích tố cáo và xử lý hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, Dự thảo quy định phạm vi điều chỉnh như sau: “Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo; khen thưởng và xử lý hành vi vi phạm”(Điều 1).
Đối tượng áp dụng: là cá nhân thực hiện quyền tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp giải quyết tố cáo. Như vậy, Dự thảo đã mở rộng  chủ thể thực hiện quyền tố cáo là “cá nhân” thay thế cho chủ thể là “công dân” như trước đây. Bên cạnh đó, Dự thảo cũng quy định việc tố cáo và giải quyết tố cáo của cá nhân nước ngoài đang làm ăn sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của Luật này, trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì ưu tiên áp dụng Điều ước quốc tế để giải quyết (Điều 2, Điều 3).
2. Nguyên tắc giải quyết tố cáo
Dự thảo giữ nguyên quy định những nguyên tắc cơ bản, chủ yếu nhất trong quá trình các cơ quan nhà nước tiếp nhận, xem xét, giải quyết tố cáo và có bổ sung thêm: việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn cho người tố cáo và người thân thích của người tố cáo (Điều 4).

3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong việc giải quyết tố cáo; các hành vi bị nghiêm cấm
Về những nội dung này, Dự thảo cơ bản giữ nguyên quy định của Luật tố cáo hiện hành và có bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm như: đe dọa, trả thù, xúc phạm người tố cáo; không cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; cố tình không cộng tác, gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Điều 5, Điều 6 và Điều 8). 
4. Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo
Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Dự thảo Luật tiếp tục kế thừa các quy định của Luật tố cáo về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo và bổ sung thêm quyền, nghĩa vụ của người tố cáo. 
Đối với người tố cáo, Dự thảo Luật quy định các quyền cho người tố cáo như: Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo; được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập; được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Dự thảo đã bổ sung thêm quyền rút tố cáo của người tố cáo, vì thực tiễn đặt ra có nhiều trường hợp sau khi tố cáo người tố cáo tự nhận thấy việc tố cáo không có căn cứ, bằng chứng xác thực hoặc không dám chịu trách nhiệm về việc tố cáo thì việc họ rút đơn là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo cho quyền lợi của họ trong trường hợp họ tố cáo không đúng sự thật. Bên cạnh đó, Dự thảo tiếp tục giữ nguyên quy định của Luật tố cáo và có bổ sung thêm nghĩa vụ của người tố cáo như: nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình; trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình; bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra; phối hợp với cơ quan giải quyết tố cáo khi có yêu cầu (Điều 9).
Các quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo về cơ bản vẫn giữ nguyên và có chỉnh lý kỹ thuật (Điều 10, Điều 11).
5. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

5.1. Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo
Việc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh và xử lý tố cáo đúng pháp luật. Trên cơ sở kế thừa nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết trong Luật tố cáo, Dự thảo bổ sung và quy định cụ thể hơn tại Điều 12, theo đó:

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức mà nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức thì nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan nào cơ quan đó giải quyết. Trường hợp các nội dung tố cáo có liên quan chặt chẽ với nhau thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết.
- Tố cáo hành vi vi phạm của nhiều cán bộ, công chức viên chức thuộc quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức thì: trường hợp một trong những người bị tố cáo có người giữ chức vụ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức có chức vụ cao nhất bị tố cáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết;  trường hợp một trong những người bị tố cáo là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết; trường hợp những người bị tố cáo không là các đối tượng trên thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức có nội dung bị tố cáo thuộc phạm vi trách nhiêm của mình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã nghỉ hưu do người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác trước khi nghỉ hưu giải quyết
- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã nghỉ hưu do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức trước đó công tác giải quyết
- Tố cáo hành vi vi phạm phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác nay đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác: trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác  vẫn giữ nguyên chức vụ hoặc tương đương hoặc có chức vụ thấp hơn hoặc bị  mất chức, cho thôi việc, bị buộc thôi việc hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý bộ, công chức, viên chức trước khi chuyển công tác chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác được bổ nhiệm chức vụ cao hơn thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đang quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp người đó trước khi chuyển công tác chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết; trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức đang quản lý người đó giải quyết.

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

Trường hợp cơ quan, tổ chức bị giải thể thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý cơ quan, tổ chức trước đó có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp cơ quan, tổ chức bị sát nhập với cơ quan, tổ chức khác thì cơ quan, tổ chức thừa kế quyền và nghĩa vụ có thẩm quyền giải quyết.
Như vậy, Dự thảo đã bổ sung thêm rất nhiều nguyên tắc xác định thẩm quyền nhằm đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra hiện nay (Điều 12).
5.2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo
 Dự thảo đã kế thừa các quy định của Luật tố cáo hiện hành về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ như: thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thẩm quyền giải quyết của Tổng cục trưởng, Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ.

 Ngoài ra, Dự thảo còn bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ: “ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan thuộc Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp”(khoản 6 Điều 13).

Bên cạnh đó, Dự thảo vẫn giữ nguyên Điều 14 quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan khác của Nhà nước và bổ sung thêm khoản 3 như sau: “3. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có thẩm quyền:
a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp. 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị  trực thuộc”

Dự thảo cũng quy định về thẩm quyền giải quyết đối với hành vi vi phạm pháp luật của người có chức danh chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng… Khi những đối tượng này bị tố cáo thì thẩm quyền giải quyết thuộc về người có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý trực tiếp: “1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của những người có chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm sát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng do người có thẩm quyển bổ nhiệm, quản lý trực tiếp giải quyết. 2. Chính phủ quy định cụ thể về việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của những người có chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước” (Điều 16).
Về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức được Dư thảo giữ nguyên như quy định của Luật tố cáo (Điều 17, Điều 18).
5.3. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo
Dự thảo giữ nguyên quy định về trình tự giải quyết tố cáo, gồm: tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; xác minh nội dung tố cáo; kết luận nội dung tố cáo; xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức bị tố cáo. Bên cạnh đó, Dự thảo đã bổ sung một số quy định mới nhằm quy định chi tiết, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo như sau:
a) Rút tố cáo 
Xuất phát từ việc bổ sung thêm quyền cho người tố cáo là được rút tố cáo, do đó Dự thảo bổ sung quy định về việc rút tố cáo và xử lý đối với các trường hợp rút tố cáo dựa trên nguyên tắc không bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, người giải quyết tố cáo chấp nhận việc rút tố cáo khi có một trong những căn cứ sau: có thông tin, tài liệu, bằng chứng mới chứng minh không có hành vi vi phạm pháp luật; hành vi vi phạm pháp luật đã có kết luận, xử lý của cơ quan có thẩm quyền; người bị tố cáo chết mà hành vi vi phạm pháp luật không còn nguy hiểm cho xã hội. Dự thảo cũng quy định rõ việc người giải quyết tố cáo phải ban hành quyết định đình chỉ giải quyết tố cáo khi người tố cáo rút đơn tố cáo theo các căn cứ trên, việc rút đơn tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản, trường hợp rút đơn được thực hiện bằng miệng thì sau đó phải được thể hiện bằng văn bản có chữ ký của người rút đơn hoặc điểm chỉ của người rút đơn trong trường hợp người đó không biết chữ. Trường hợp xin rút nội dung tố cáo mà xét thấy hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa được phát hiện và xử lý thì người giải quyết tố cáo vẫn xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc có căn cứ cho rằng việc rút tố cáo do người tố cáo bị đe dọa, ép buộc thì người giải quyết tố cáo phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm đối với người đe dọa, ép buộc người tố cáo, đồng thời phải xem xét, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật. Nếu người tố cáo xin rút nội dung tố cáo nhằm - trốn tránh trách nhiệm, lợi dụng việc tố cáo để vu cáo, vu khống, xúc pham người khác hoặc vì những động cơ vụ lợi khác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tố cáo sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật (Điều 21).

b) Việc tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo
Bên cạnh việc kế thừa các nội dung của Luật tố cáo hiện hành, Dự thảo quy định một cách rõ ràng, chi tiết hơn về tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Nhằm loại trừ các trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng người tố cáo không cung cấp được các thông tin, tài liệu bằng chứng về hành vi vi phạm, nên Dự thảo đã quy định: người giải quyết tố cáo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, làm việc trực tiếp với người tố cáo để làm rõ nội dung mà người tố cáo đã tố cáo, các thông tin, tài liệu, bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật, xác định trách nhiệm của người tố cáo nếu cố tình tố cáo sai sự thật. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể kéo dài hơn nhưng không quá 15 ngày làm việc. Trường hợp nội dung tố cáo có căn cứ, người tố cáo cam kết và chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo, các thông tin tài liệu, bằng chứng cung cấp thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo. Trong trường hợp không xác định được danh tính, địa chỉ của người tố cáo hoặc nội dung tố cáo không rõ, các thông tin, tài liệu, bằng chứng không rõ ràng về hành vi vi phạm, người vi phạm thì người có thẩm quyền không tiến hành theo quy trình giải quyết tố cáo mà được coi là thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý (Điều 22). 
Đây là điểm mới của Dự thảo so với Luật tố cáo hiện hành, đảm bảo tính chặt chẽ trong việc tiếp nhận và xử lý ban đầu thông tin tố cáo, tránh tình trạng ra quyết định thụ lý tố cáo đối với những tố cáo không đủ căn cứ, bằng chứng gây lãng phí, tốn kém thời gian công sức cho các cơ quan nhà nước.
Bên cạnh đó, trong quá trình tiếp nhận xử lý thông tin tố cáo, Dự thảo cũng bổ sung thêm trường hợp không thụ lý giải quyết tố cáo như: “tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết hết thẩm quyền, đúng chính sách, pháp luật nhưng không đạt được mục đích, công dân chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, bằng chứng để chứng minh cho việc tố cáo của mình” (điểm c, khoản 2 Điều 22).
Xuất phát từ kiến nghị của nhiều địa phương, bộ ngành Dự thảo cũng bổ sung thêm quy định về thời hạn giải quyết tố cáo trong trường hợp các vụ việc đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương thì thời hạn giải quyết là 120 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Khái niệm “ngày làm việc” đã được Dự thảo quy định rõ, phân biệt với khái niêm “ngày” trong Luật tố cáo hiện hành nhằm loại trừ các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết sẽ không tính vào thời hạn giải quyết tố cáo (Điều 23). 
c) Xác minh nội dung tố cáo
Dự thảo về cơ bản giữ nguyên quy định của Luật tố cáo về việc xác minh nội dung tố cáo, theo đó, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải ban hành quyết định thụ lý tố cáo, tự mình tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xác minh nội dung tố cáo, việc giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tiến hành xác minh phải có quyết định bằng văn bản. Trong quyết định xác minh nội dung tố cáo phải có các nội dung chủ yếu như: Tên, địa chỉ của người bị tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh; nội dung cần xác minh; thời gian tiến hành xác minh; quyền hạn và trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ xác minh… Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập các thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Các thông tin, tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản, khi cần thiết thì lập thành biên bản và được lưu giữ trong hồ sơ giải quyết tố cáo. Trong quá trình xác minh, người xác minh phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các bằng chứng để chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo. 
Đồng thời, Dự thảo bổ sung thêm quy định: về xử lý đối với đơn tố cáo đã tiến hành các biện pháp cần thiết để xác minh nội dung tố cáo nhưng không phát hiện hành vi vi phạm bị tố cáo thì người xác minh báo cáo, cơ quan đã thụ lý ban hành quyết đình chỉ việc giải quyết tố cáo và khi kết thúc việc xác minh nội dung tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả xác minh nội dung tố cáo với người giải quyết tố cáo làm cơ sở ban hành kết luận nội dung tố cáo (Điều 25).
d) Kết luận nội dung tố cáo

Kết luận nội dung tố cáo là một bước rất quan trọng trong quá trình giải quyết tố cáo. Về cơ bản Dự thảo vẫn giữ nguyên quy định trong Luật tố cáo hiện hành (Điều 27).
e) Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo
Việc xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của người giải quyết tố cáo là khâu cuối cùng và quan trọng trong quá trình xem xét, giải quyết tố cáo. Việc xử lý khách quan, đúng pháp luật có tác dụng tích cực đối với việc phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời khuyến khích động viên nhân dân đấu trang chống lại các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Dự thảo bổ sung thêm quy định về thời điểm xử lý tố cáo chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo và giữ nguyên quy định của Luật tố cáo về các trường hợp xử lý tố cáo (Điều 28). 
g) Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo

Để tăng cường tính công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng bao che, dung túng hành vi vi phạm pháp luật trong giải quyết tố cáo hiện nay, tạo điều kiện để công dân, các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện quyền giám sát của mình, Dự thảo Luật quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. Theo đó, căn cứ vào mục đích, yêu cầu của việc công khai, người giải quyết tố cáo lựa chọn một hoặc một số hình thức: công bố tại cuộc họp cơ quan, niêm yết tại trụ sở làm việc họăc nơi tiếp công dân của cơ quan đã có kết luận vụ việc tố cáo, quyết định xử lý tố cáo; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc tổ chức công bố công khai để thực hiện việc công khai đối với kết luận về nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo (Điều 33).
5.4. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo.

Đây là một trong những quy định mới của Dự thảo. Xuất phát từ thực tiễn giải quyết tố cáo hiện nay tại các địa phương, bộ ngành thì có rất nhiều trường hợp không thể tiếp tục giải quyết tố cáo vì những lý do khách quan như: người tố cáo rút đơn, người bị tố cáo chết, không phát hiện hành vi vi phạm…Do vậy, Dự thảo đã bổ sung quy định về việc tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết tố cáo. 
Theo đó, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố cáo trong các trường hợp: Chưa xác định được người có hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật, người tố cáo không cung cấp được thông tin, tài liệu, bằng chứng mà thời gian giải quyết tố cáo đã hết; khi có kết luận giám định xác định người bị tố cáo bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo. Dự thảo cũng quy định rõ về các trường hợp đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi: người tố cáo rút đơn tố cáo được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận theo quy định tại Điều 21; người bị tố cáo chết mà nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo (Điều 24).
5.5. Tố cáo tiếp và giải quyết tố cáo tiếp
Luật tố cáo đã quy định về tố cáo tiếp, giải quyết tố cáo tiếp, tuy nhiên Luật chưa phân định rõ việc giải quyết tố cáo khi quá thời hạn không được giải quyết và việc giải quyết tố cáo khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo trước đó không đúng pháp luật. Do vậy để khắc phục bất cập đó, Dự thảo lần này đã có sự phân định rõ về tố cáo tiếp, giải quyết tố cáo tiếp và tố cáo quá thời gian quy định nhưng chưa được giải quyết.
Tố cáo tiếp là hiện tượng đang xảy ra trên thực tế, Luật tố cáo đã quy định về vấn đề này nhưng chỉ xác định nguyên tắc về các trường hợp tố cáo tiếp, chưa quy định cụ thể về căn cứ giải quyết tố cáo tiếp, về thời hạn giải quyết và xử lý tố cáo tiếp, về xử lý đối với tố cáo quá hạn không được giải quyết. Do đó, để khắc phục những bất cập này, Dự thảo đã bổ sung về thời hạn, căn cứ xem xét giải quyết tố cáo tiếp: “Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp tổ chức việc xem xét hồ sơ vụ việc giải quyết tố cáo trước; trường hợp cần thiết làm việc trực tiếp với người tố cáo về nội dung tố cáo tiếp, thu thập các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan; việc xử lý được thực hiện như sau:
a) Trường hợp việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp là đúng pháp luật thì không giải quyết lại, đồng thời thông báo cho người tố cáo về việc không giải quyết lại và yêu cầu họ chấm dứt việc tố cáo;

b) Trường hợp giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp là không đúng pháp luật, có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều này thì tiến hành giải quyết lại theo trình tự quy định tại Điều 19 của Luật này. Việc giải quyết lại tố cáo là giải quyết lần hai” (Điều 29)
Đồng thời Dự thảo cũng quy định rõ việc giải quyết lại vụ việc tố cáo khi có một trong những căn cứ: kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý về tố cáo không phù hợp với các tình tiết khách quan; có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục khi xác minh, kết luận và ban hành quyết định xử lý gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức; có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng chính sách, pháp luật trong quá trình giải quyết tố cáo, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Đối với việc tố cáo, giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời gian quy định mà không được giải quyết, Dự thảo đã xác định rõ về thẩm quyền giải quyết và trách nhiệm xử lý đối với người không giải quyết tố cáo (Điều 29).
6. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực
Những nội dung về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được Dự thảo giữ nguyên như Luật tố cáo hiện hành.Theo đó, về thẩm quyền giải quyết tố cáo được xác định theo nguyên tắc: tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Tố cáo có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp để xác định thẩm quyền giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan chủ trì giải quyết; tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết (Điều 34).

Về trình tự, thủ tục giải quyết, về cơ bản được thực hiện như đối với giải quyết tố cáo hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trừ trường hợp tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay. Đối với trường hợp này được giải quyết theo trình tự rút gọn nhằm xử lý nhanh chóng và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, đảm bảo phù hợp với tính chất, yêu cầu xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực (Điều 35, Điều 36).

7. Tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý về tố cáo

Tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo, khắc phục tình trạng nhiều kết luận giải quyết tố cáo không được thi hành. Do vậy, Dự thảo đã bổ sung thêm một chương mới (Chương V) về tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo. Theo đó, quy định về trách nhiệm của người giải quyết tố cáo; trách nhiệm của người bị tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo (từ Điều 37 đến Điều 39).
8. Bảo vệ người tố cáo
Việc bảo vệ người tố cáo nhằm bảo vệ, khuyến khích động viên người dân dũng cảm đấu tranh chống lại các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan nhà nước phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Hơn nữa, bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của Nhà nước với công dân.
Trên cơ sở kế thừa các quy định về bảo vệ tố cáo của Luật tố cáo hiện hành và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012, Dự thảo đã dành một chương (Chương VI) quy định về bảo vệ người tố cáo, đảm bảo chặt chẽ và có khả thi trong thực tiễn. Theo đó, bên cạnh một số quy định chung về bảo vệ người tố cáo, Dự thảo tập trung quy định những nội dung bảo vệ người tố cáo như: bảo vệ tính mạng, sức khỏe, bảo vệ tài sản, bảo vệ uy tín danh dự, bảo vệ ví trí công tác việc làm của người tố cáo, cụ thể:

- Bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo trong quá trình tiếp nhận giải quyết tố cáo; trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (Điều 42, Điều 43).

- Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các quyền nhân thân khác của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo (từ Điều 44 đến Điều 46).  

- Bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo trong trường hợp họ là cán bộ, công chức, viên chức và trong trường hợp họ là người làm việc theo hợp đồng lao động mà không phải là viên chức (Điều 47, Điều 48).  
9. Quản lý công tác giải quyết tố cáo
Quản lý công tác giải quyết tố cáo của các cơ quan, tổ chức là một nội dung quan trọng, bao gồm nhiều hoạt động, thuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan nhà nước, các tổ chức. Kế thừa các quy định còn phù hợp, Dự thảo Luật tiếp tục ghi nhận nội dung quản lý về công tác giải quyết tố cáo và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức. 

Theo đó, nội dung quản lý công tác giải quyết tố cáo bao gồm: Ban hành các văn bản pháp luật, quy chế, quy trình giải quyết tố cáo; tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác giải quyết tố cáo; tổng hợp tình hình tố cáo và việc giải quyết tố cáo; tổng kết kinh nghiệm về công tác giải quyết tố cáo.

Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức: Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước trong phạm vi cả nước. Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý của mình; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức do mình quản lý trong việc thực hiện pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo; thực hiện chế độ báo cáo về công tác giải quyết tố cáo theo quy định của Chính phủ. Thanh tra Nhà nước các cấp giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp quản lý công tác giải quyết tố cáo (Điều 50).

Toà án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản lý công tác giải quyết tố cáo (Điều 51).

Bên cạnh đó, Dự thảo quy định trách nhiệm phối hợp, báo cáo của các cơ quan nhà nước, của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác giải quyết tố cáo, khi xét thấy cần thiết (Điều 52) 

10. Giám sát công tác giải quyết tố cáo
Hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các thành viên của Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân có vai trò rất quan trọng và là một trong những nhân tố góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố cáo. Chính vì vậy, một trong những nguyên tắc chủ đạo trong quá trình xây dựng Luật tố cáo là việc tăng cường vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc, Thanh tra nhân dân trong việc giám sát hoạt động giải quyết tố cáo của các cơ quan, tổ chức. Về cơ bản Dự thảo vẫn giữ nguyên các quy định về giám sát công tác giải quyết tố cáo như Luật tố cáo hiện hành (Điều 53).
11. Về khen thưởng người có thành tích trong tố cáo

Nhằm khuyến khích, động viên nhân dân tham gia trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự, kỷ cương pháp luật, Dự thảo quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết tố cáo, người tố cáo có công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để xử lý những người lợi dụng quyền tố cáo để gây rối, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc người vi phạm các quy định pháp luật trong quá trình giải quyết tố cáo. 

Do đó, Dự thảo kế thừa các quy định của Luật tố cáo và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 về việc khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo. Dự thảo quy định cụ thể về nguyên tắc khen thưởng, hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn khen thưởng, trình tự thủ tục xét khen thưởng. Nguyên tắc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời, bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Việc xét khen thưởng chỉ thực hiện một lần đối với một thành tích của mỗi đối tượng (Điều 54). 

Về hình thức khen thưởng, Dự thảo đã quy định các hình thức khen thưởng cụ thể như: Huân chương dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, Giấy khen của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (Điều 55).

Đồng thời Dự thảo cũng quy định rõ ràng, chi tiết về tiêu chuẩn để  xét khen thưởng đối với mỗi hình thức khen thưởng cụ thể (Điều 56).

Việc lập hồ sơ, thủ tục, kinh phí và mức khen thưởng cũng được quy định một cách chi tiết tại Điều 58, Điều 59 của Dự thảo.   
12. Xử lý hành vi vi phạm
Hiện nay, về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có một số văn bản quy định như: Luật cán bộ, công chức, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với công chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/72016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, đối với các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết tố cáo hiện nay còn thiếu quy định cụ thể về hành vi vi phạm và các chế tài xử lý tương ứng. Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành cũng còn thiếu các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật tố cáo của người tố cáo và các chủ thể khác. 
Do đó, Dự thảo đã bổ sung thêm Chương IX về xử lý hành vi vi phạm (từ Điều 60 đến Điều 65). Trong đó đã xác định rõ nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm; áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, người có trách nhiệm tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo; áp dụng hình thức xử lý đối với người tố cáo. 
Dự thảo quy định cụ thể các hình thức xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, người có trách nhiệm tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc khi những người này có các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 61, Điều 62, Điều 63.
Mặt khác, Dự thảo cũng quy định việc xử lý đối với người tố cáo khi có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 64).
13. Điều khoản thi hành
Nội dung này bao gồm quy định về hiệu lực thi hành và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (Điều 66, Điều 67).
Trên đây là bản thuyết minh chi tiết về các nội dung của Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi).
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